
Phụ lục  
(Kèm theo Báo cáo số     /BC-SGDĐT ngày   tháng 01 năm 2023 về đánh giá kết quả 

thực hiện nhiệm vụ học kỳ I, nhiệm vụ trọng tâm học kỳ II năm học 2022-2023 của Sở 

GDĐT Nam Định) 

 

Phụ lục I 
DANH MỤC VĂN BẢN SỞ CHỦ TRÌ PHỐI HỢP THAM MƯU UBND, HĐND TỈNH, 

BỘ GDĐT BAN HÀNH HỌC KỲ I NĂM HỌC 2022-2023 

   

TT Số, ký hiệu, ngày ban hành, trích yếu nội dung VB 
Cơ quan 

ban hành 

1.  

Quyết định số 1513/QĐ-UBND ngày 18/8/2022 về việc ban hành 

khung kế hoạch thời gian năm học 2022-2023 đối với giáo dục mầm 

non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Nam Định 

 UBND 

tỉnh 

2.  
Công văn số 489/UBND-VP7 ngày 31/8/2022 về việc thực hiện các 

nhiệm vụ trọng tâm năm học 2022 - 2023 

 UBND 

tỉnh 

3.  
Kế hoạch số 125/KH-UBND ngày 23/9/2022 Tổ chức Lễ khai mạc 

Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời tỉnh Nam Định năm  2022 

 UBND 

tỉnh 

4.  

Kế hoạch số 137/KH-UBND ngày 12/10/2022 triển khai thực hiện 

Quyết định số 131/QĐ-TTg ngày 25/01/2022 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc phê duyệt Đề án "Tăng cường ứng dụng công nghệ thông 

tin và CĐS trong giáo dục và đào tạo giai đoạn 2022-2025, định hướng 

đến năm 2030" tỉnh Nam Định 

UBND 

tỉnh  

5.  
Công văn số 533/UBND-VP7 ngày 22/9/2022 về việc đề nghị Bộ GDĐT 

phê duyệt tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Nam Định lớp 7 và lớp 10 

UBND 

tỉnh 

6.  

Quyết định số 2842/QĐ-BGDĐT ngày 03/10/2022 của Bộ GDĐT về việc 

Phê duyệt Tài liệu giáo dục địa phương lớp 10 sử dụng trong CSGD phổ 

thông của tỉnh Nam Định 

Bộ GDĐT 

7.  

Quyết định số 2843/QĐ-BGDĐT ngày 03/10/2022 của Bộ GDĐT về việc 

Phê duyệt Tài liệu giáo dục địa phương lớp 7 sử dụng trong CSGD phổ 

thông của tỉnh Nam Định 

Bộ GDĐT 

8.  

Quyết định số 2299/QĐ-UBND ngày 12/12/2022 Phê duyệt tiếp nhận 

khoản viện trợ của tổ chức VFP cho Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện dự 

án "Tiếp nhận tình nguyện viên người nước ngoài vào hoạt động tại các cơ 

sở giáo dục phổ thông tỉnh Nam Định" 

UBND 

tỉnh 

 

 

DANH MỤC VĂN BẢN CHỈ ĐẠO, HƯỚNG DẪN CỦA SỞ GDĐT 

HỌC KỲ I NĂM HỌC 2022-2023 
 

TT Số, ký hiệu, ngày ban hành, trích yếu nội dung VB Lĩnh vực 

1.  
Kế hoạch số 1443/KH-SGDĐT ngày 14/9/2022 thực hiện Đề án "Tăng 

cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân" 

Văn 

phòng 
2.  

Công văn số 1451/SGDĐT-VP ngày 15/9/2022 triển khai một số 

nhiệm vụ thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2022 

3.  
Kế hoạch số 1452/KH-SGDĐT ngày 15/9/2022 tổ chức các hoạt động 

kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 
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4.  
Công văn số 1460/SGDĐT-VP ngày 16/9/2022 Hướng dẫn công tác 

thi đua, khen thưởng năm học 2022-2023 

5.  

Kế hoạch số 1555/KH-SGDĐT ngày 04/10/2022 tổ chức thực hiện 

phong trào thi đua "Nam Định chung sức xây dựng nông thôn mới 

nâng cao, kiểu mẫu" giai đoạn 2021-2025 trong ngành Giáo dục và 

Đào tạo 

6.  
Công văn số 1592/SGDĐT-VP ngày 10/10/2022 hướng dẫn đăng ký 

tham gia thi đua năm học 2022 - 2023 

7.  
Công văn số 1593/SGDĐT-VP ngày 10/10/2022 hướng dẫn nhiệm vụ 

năm học 2022-2023 về công tác pháp chế 

8.  

Công văn số 1652/SGDĐT-VP ngày 19/10/2022 triển khai thực hiện 

Bộ tiêu chí nhận diện "báo hoá" tạp chí, trang thông tin điện tử, mạng 

xã hội và biểu hiện "tư nhân hoá" báo chí 

9.  
Kế hoạch số 1653/SGDĐT-VP ngày 19/10/2022 truyền thông về giáo 

dục và đào tạo năm học 2022 - 2023  

10.  
Công văn số 1654/SGDĐT-VP ngày 19/10/2022 hưởng ứng Ngày 

Pháp luật Việt Nam năm 2022 

11.  
Công văn số 1673/SGDĐT-VP ngày 24/10/2022 triển khai, hưởng 

ứng cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu các quy định của pháp luật về liên 

quan đến quyền và nghĩa vụ của người Việt Nam ở nước ngoài" 

12.  
Kế hoạch số 1740/KH-SGDĐT ngày 31/10/2022 rà soát, đơn giản hóa 

thủ tục hành chính nội bộ của Sở Giáo dục và Đào tạo giai đoạn 2022 

- 2025 

13.  
Công văn số 1764/SGDĐT-VP ngày 04/11/2022 triển khai xét tặng 

danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú lần thứ 16 - năm 2023 

14.  
Công văn số 1755/SGĐT-VP ngày 07/11/2022 về việc truy cập, tham 

gia viết tin, bài trên Cổng thông tin điện tử 

15.  
Công văn số 1770/SGDĐT-VP ngày 07/11/2022 về chấn chỉnh một 

số nội dung đầu năm học 2022-2023 

16.  
Công văn số 1783/SGDĐT-VP ngày 09/11/2022 Thông báo Kết luận 

của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Hội nghị giao ban 8 tuần 

học kỳ I năm học 2022 - 2023 

17.  
Công văn số 1811/SGDĐT-VP ngày 15/11/2022 Thông báo kết quả 

kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ đầu năm học 2022-2023 tại một số 

đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo 

18.  
Công văn số 1817/SGDĐT-VP ngày 15/11/2022 về triển khai thi hành 

Luật Tiếp cận thông tin 

19.  
Công văn số 1920/SGDĐT-VP ngày 02/12/2022 về sử dụng học bạ, 

sổ gọi tên ghi điểm, sổ đăng bộ năm học 2022-2023 

20.  
Công văn số 1997/SGDĐT-VP ngày 15/12/2022 về Lập danh mục hồ 

sơ công việc năm 2023 và nộp hồ sơ công việc năm 2022 về lưu trữ 

cơ quan 

21.  
Công văn số 2005/SGDĐT-VP ngày 15/12/2022 về nghỉ tết Dương 

lịch, tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 

22.  
Kế hoạch số 2056/KH-SGDĐT ngày 22/12/2022 Kế hoạch Kiểm soát 

thủ tục hành chính năm 2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo Nam Định 

23.  
Công văn số 2091/SGDĐT-VP ngày 30/12/2022 về đảm bảo sức khỏe 

và phòng, chống rét cho học sinh 
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24.  
Kế hoạch số 2104/KH-SGDĐT ngày 30/12/2022 Kế hoạch thông tin, 

tuyên truyền cải cách hành chính năm 2023 

25.  
Công văn số 2107SGDĐT-VP ngày 30/12/2022 hướng dẫn danh mục 

tiêu chí thi đua năm học 2022-2023 

26.  
Kế hoạch số 09/KH-SGDĐT ngày 03/01/2023 cải cách hành chính 

năm 2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo Nam Định 

27.  
Kế hoạch số 18/KH-SGDĐT ngày 05/01/2023 tuyên truyền kỷ niệm 

các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2023 

28.  
Công văn số 36/SGDĐT-VP ngày 09/01/2023 triển khai thực hiện Kế 

hoạch của UBND tỉnh về kế hoạch trồng cây, trồng rừng và phát động 

Tết trồng cây Xuân Quý Mão năm 2023 

29.  
Kế hoạch số 37/KH-SGDĐT ngày 09/01/2023 công tác phổ biến, giáo 

dục pháp luật năm 2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo Nam Định 

30.  
Kế hoạch số 38/KH-SGDĐT ngày 09/01/2023 thực hiện công tác bảo 

vệ bí mật nhà nước của ngành Giáo dục và Đào tạo Nam Định năm 

2023 

31.  
Kế hoạch số 39/KH-SGDĐT ngày 09/01/2023 rà soát, đánh giá thủ 

tục hành chính năm 2023 

32.  
Công văn số 1413/SGDĐT-TTr ngày 08/9/2022 về việc triển khai 

công tác thanh tra, kiểm tra và hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 

2022-2023 

Thanh 

tra 

33.  
Công văn số 1414/SGDĐT-TTr ngày 08/9/2022 về việc Hướng dẫn 

Phòng GDĐT thực hiện công tác kiểm tra từ năm học 2022 - 2023 

34.  
Công văn số 1415/SGDĐT-TTr ngày 08/9/2022 về việc tiếp tục nâng 

cao hiệu lực, hiệu quả công tác TCD, giải quyết KNTC từ năm 2022 

35.  
Quyết định số 2164/QĐ-SGDĐT ngày 16/9/2022 Phê duyệt kế hoạch 

kiểm tra năm học 2022-2023 

36.  
Quyết định số 2165/QĐ-SGDĐT ngày 16/9/2022 Phê duyệt kế hoạch 

thanh tra năm học 2022-2023 

37.  
Công văn số 1748/SGDĐT-TTr ngày 02/11/2022 về việc tuyên truyền, 

phổ biến, quán triệt và triển khai một số nhiệm vụ, giải pháp về công tác 

phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong thời gian tới. 

38.  
Quyết định 2987/QĐ-SGDĐT ngày 14/12/2022 Phê duyệt kế hoạch 

thanh tra năm 2023 

39.  
Quyết định 3003/QĐ-SGDĐT ngày 21/12/2022về việc công nhận cộng 

tác viên thanh tra giáo dục nhiệm kỳ 2023-2025 

40.  
Thông báo số 1334/TB-SGDĐT ngày 25/08/2022 Thông báo kết luận 

Hội nghị triển khai Thông tư số 40/2021/TT-BGDĐT của Bộ GDĐT 

về quy chế tổ chức và hoạt động của trường ngoài công lập 

TCCB 

 

 

 

 

41.  
 Công văn số 1438/SGDĐT-TCCB ngày 14/09/2022 triển khai Hội 

nghị nhà giáo, CBQL giáo dục, người lao động năm học 2022-2023 

42.  
Kế hoạch số 1486/KH-SGDĐT ngày 21/09/2022 về Kế hoạch BDTX 

năm học 2022-2023 đối với các cấp học 

43.  
Hướng dẫn số 1539/SGDĐT-TCCB ngày 30/09/2022 Hướng dẫn Bổ 

nhiệm tổ trưởng, tổ phó và tương đương trong các đơn vị trực thuộc Sở 

Giáo dục và Đào tạo 

44.  
Kế hoạch số 1650/KH-SGDĐT ngày 18/10/2022 Kế hoạch điều động, 

biệt phái viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo thuộc thẩm quyền 
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quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo năm học 2022-2023 và những 

năm tiếp theo 

45.  
Công văn số 1396/SGDĐT-KHTC ngày 05/9/2022 về việc thực hiện 

quản lý thu, chi các khoản dịch vụ phục vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục 

đối với các CSGD công lập do tỉnh quản lý năm học 2022-2023 

KHTC 

46.  
Công văn số 1463/SGDĐT-KHTC ngày 13/9/2022 về việc chấn chỉnh, 

tăng cường công tác quản lý thu, chi năm học 2022-2023 

47.  
Công văn số 1661/SGDĐT-KHTC ngày 20/10/2022 về việc hướng dẫn 

tạm thời quản lý thu, chi học phí đối với các CSGD công lập do tỉnh 

quản lý năm học 2022-2023 

48.  
Công văn số 1986/SGDĐT-KHTC ngày 13/12/2022 cung cấp số liệu 

thực hiện các chính Sách, dự án hố trợ giảm nghèo năm 2022 

49.  
Công văn số 2049/SGDĐT-KHTC ngày 21/12/2022 về xây dựng 

phương án tự chủ về tài chính năm 2023 

50.  
Công văn số 1364/SGDĐT-GDCN&GDTX ngày 30/8/2022 về việc 

hướng dẫn thực hiện Chương trình GDTX cấp THPT năm học 2022-

2023 

GDCN-

GDTX 

51.  
Công văn số 1418/SGDĐT-GDCN&GDTX ngày 09/9/2022 về việc 

hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2022-2023 đối với giáo dục 

thường xuyên 

52.  
Công văn số 1442/SGDĐT-GDCN&GDTX ngày  14/9/2022 về việc tổ 

chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2022 trên địa bàn tỉnh 

Nam Định 

53.  
Công văn số 1450/SGDĐT-GDCN&GDTX ngày 15/9/2022 về việc 

Hướng dẫn chuyển trường lĩnh vực GDTX 

54.  
Công văn số 1459/SGDĐT-GDCN&GDTX ngày  16/9/2022 về việc 

triển khai công tác PCGD-XMC năm 2022 

55.  
Công văn số 1627/SGDĐT-GDCN&GDTX ngày  14/10/2022 về việc 

khai thác và sử dụng tài liệu "Hướng dẫn xây dựng xã hội học tập" 

56.  
Công văn số 1643/SGDĐT-GDCN&GDTX ngày 17/10/2022 về việc 

Hướng dẫn xây dựng kế hoạch giáo dục thực hiện Chương trình GDTX 

57.  
Công văn số 1728/SGDĐT-GDCN&GDTX ngày  31/10/2022 về việc 

xây dựng kế hoạch đào tạo năm 2023 của trường CĐSP Nam Định 

58.  
Công văn số 1745/SGDĐT-GDCN&GDTX ngày 01/11/2022 tiếp tục 

thực hiện Quyết định số 522/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ 

59.  
Thông báo 1784/TB-SGDĐ ngày 09/11/2022 kết quả kiểm tra công tác 

quản lý, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ đầu năm học 

2022-2023 (GDTX) 

60.  
Công văn số 1815/SGDĐT-GDCN&GDTX ngày 15/11/2022 tăng 

cường công tác quản lý tại các trung tâm GDTX, GDNN-GDTX 

61.  
Công văn số 1439/SGDĐT-GDMN ngày 14/9/2022 hướng dẫn thực 

hiện nhiệm vụ giáo dục mầm non năm học 2022-2023 

GDMN 
62.  

Kế hoạch số 1176/KH-SGDĐT ngày 29/7/2022 ban hành Kế hoạch tập 

huấn, bồi dưỡng đội ngũ cốt cán dựa trên tiếp cận mới về chức năng, 

nhiệm vụ và tăng cường truyền thông về công tác đào tạo bồi dưỡng GV 

và CBQL CSGD MN năm 2022 

63.  
Kế hoạch 1531/KH-SGDĐT ngày 29/9/2022 tập huấn hướng dẫn triển 

khai chương trình giáo dục mầm non sau sửa đổi phù hợp với bối cảnh 

hiện nay 
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64.  
Công văn số 1571/SGDĐT-GDMN ngày 06/10/2022 về tổ chức Hội thi 

GV dạy giỏi cấp tỉnh đối với cấp học mầm non năm học 2022-2023 

65.  
Công văn số 1897/TB-SGDĐT ngày 29/11/2022 Thông báo Kết quả 

kiểm tra công tác quản lý chỉ đạo và triển khai thực hiện nhiệm vụ đầu 

năm học 2022-2023 

66.  
Công văn số 1942/SGDĐT-GDMN ngày 06/12/2022 kiểm tra chéo 

chuyên đề GDMN năm học 2022-2023 

67.  
Công văn số 1348/SGDĐT-GDTH ngày 26/8/2022 về việc Tổ chức thi 

cấp chứng chỉ Tin học IC3 Spark cho HS tiểu học 

GDTH 

68.  
Công văn số 1408/SGDĐT-GDTH ngày 7/9/2022 về việc Hướng dẫn 

thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2022-2023 

69.  
Công văn số 1456/KH-SGDĐT ngày 16/9/2022 về Kế hoạch Triển khai 

thực hiện thí điểm giáo dục STEM theo CTGDPT 2018 cấp Tiểu học 

70.  
Công văn số 1515/SGDĐT-GDTH ngày 26/9/2022 về việc Triển khai 

phong trào viết chữ đúng và đẹp cấp tiểu học năm học 2022-2023 

71.  
Công văn số 1667/SGDĐT-GDTH ngày 21/10/2022 về việc Tổ chức 

Sân chơi "Ý tưởng trẻ thơ" và Cuộc thi Vẽ tranh quốc tế Toyota "Chiếc 

ô tô mơ ước" 

72.  
Công văn số 1666/SGDĐT-GDTH ngày 21/10/2022 về việc Phát động 

sân chơi "Trạng nguyên tiếng Việt trên Internet" năm học 2022-2023 

73.  
Công văn số 1715/SGDĐT-GDTH ngày 27/10/2022 về việc Hội nghị 

phát động sân chơi "Ý tưởng trẻ thơ 2022" 

74.  
Công văn số 1736/SGDĐT-GDTH ngày 31/10/2022 về việc thực hiện 

Quyết định 2904/QĐ-BGDĐT ngày 07/10/2022 của Bộ GDĐT. 

75.  
Công văn số 1737/SGDĐT-GDTH ngày 31/10/2022 về việc tổ chức 

nghiên cứu, góp ý các bản mẫu sách giáo khoa lớp 4 

76.  
Công văn số 1750/SGDĐT-GDTH ngày 04/11/2022 Triển khai khảo 

sát, đánh giá thực trạng giáo dục học sinh khuyết tật 

77.  
Công văn số 1768/SGDĐT-GDTH ngày 08/11/2022 Triển khai trao 

tặng sữa cho học sinh tiểu học tỉnh Nam Địn 

78.  
Kế hoạch 1774/KH-SGDĐT ngày 08/11/2022 Cuộc thi thiết kế bài 

giảng điện tử cấp Tiểu học năm học 2022-2023 

79.  
Công văn số 1801/TB-SGDĐT ngày 11/11/2022 Thông báo kết quả 

kiểm tra công tác quản lý, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện nhiệm 

vụ đầu năm học 2022-2023 

80.  
Công văn số 34/SGDĐT-GDTH ngày 06/01/2023 tổ chức nghiên cứu, 

góp ý các bản mẫu sách giáo khoa lớp 4-đợt 2 

81.  
Kế hoạch 1734/KH-SGDĐT ngày 31/10/2022 tổ chức Hội thi Giáo dục 

quốc phòng và an ninh HS trung học phổ thông tỉnh Nam Định lần thứ 

I, năm 2022 

GDCT& 

CTHSSV 

82.  

Kế hoạch 1730/KH-SGDĐT ngày 31/10/2022 Triển khai thực hiện 

Thông tư số 06/2022/TT-BGDĐT ngày 11/5/2022 của Bộ GDĐT về 

hướng dẫn trang bị kiến thức, kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy và cứu 

nạn, cứu hộ cho HS, sinh viên trong các CSGD 

83.  
Công văn số 1729/SGDĐT-GDCTHSSV ngày 31/10/2022 về việc Tổ 

chức Hội thi GDQPAN HS THPT lần thứ I năm 2022 

84.  
Công văn số 1713/SGDĐT-GDCTHSSV ngày 27/10/2022 về việc tăng 

cường công tác bảo vệ môi trường và phối hợp triển khi Cuộc thi "Tìm 
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hiểu về biển, đảo Việt Nam và 40 năm Công ước Liên Hợp quốc về Luật 

Biển năm 1982; Cuộc thi "Sông sạch, Biển xanh" tại Nam Định 

85.  
Công văn số 1706/SGDĐT-GDCTHSSV ngày 26/10/2022 về việc 

Tham dự Giải Vovinam HS phổ thông toàn quốc năm 2022 

86.  

Công văn số 44/SY-SGDĐT ngày 18/10 Sao y Thông báo số 1469/TB-

BGDĐT của Bộ GDĐT về việc Kéo dài thời gian thi Tuần 1, 2 Cuộc thi 

"Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 

Minh' năm 2022 

87.  
Công văn số 1631/SGDĐT-GDCTHSSV ngày 14/10/2022 về việc thu 

thập, hoàn chỉnh thông tin định danh cá nhân của HS, GV 

88.  
Công văn số 1635/SGDĐT-GDCTHSSV ngày 14/10/2022 về việc 

hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT, CĐS năm học 2022-2023 

89.  
Quyết định số 2275/QĐ-SGDĐT ngày 13/10/2022 về việc kiện toàn 

Ban Chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin và CĐS ngành Giáo dục và 

Đào tạo 

90.  
Công văn số 1579/SGDĐT-GDCTHSSV ngày 07/10/2022 về việc kiểm 

tra việc thực hiện các quy định nhà nước về an toàn thực phẩm bếp ăn 

tập thể trường học năm 2022 

91.  
Công văn số 1574/SGDĐT-GDCTHSSV ngày 06/10/2022 về việc triển 

khai cổng TTĐT ngành giáo dục 

92.  
Công văn số 1573/SGDĐT-GDCTHSSV ngày 06/10/2022 về việc tăng 

cường đảm bảo an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội 

93.  
Công văn số 1492/SGDĐT-GDCTHSSV ngày 22/9/2022 về việc rà soát 

đăng ký nhu cầu vắc phòng COVID-19 cho các tháng cuối năm 2022 

94.  
Công văn số 1481/SGDĐT-GDCTHSSV ngày 20/9/2022 về việc tổ 

chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn 

năm 2022 

95.  
Công văn số 1477/SGDĐT-GDCTHSSV ngày 20/9/2022 hướng dẫn 

thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, HS, sinh viên, giáo dục 

thể chất, y tế trường học năm học 2022-2023 

96.  
Công văn số 1478/SGDĐT-GDCTHSSV ngày 20/9/2022 về việc phối 

hợp thực hiện cấp CCCD gắn chíp điện tử và triển khai ứng dụng VNeID 

97.  
Công văn số 1476/SGDĐT-GDCTHSSV ngày 20/9/2022 về việc tổ 

chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật về bảo đảm trật tự ATGT 

98.  
Công văn số 1471/SGDĐT-GDCTHSSV ngày 19/9/2022 về việc tổ 

chức Hội thi "Giai điệu tuổi hồng"cấp tỉnh năm 2022 

99.  
Công văn số 1421/SGDĐT-GDCTHSSV ngày 09/9/2022 về việc tăng 

cường bảo đảm an ninh trật tự trong trường học 

100.  

Công văn số 1411/SGDĐT-GDCTHSSV ngày 08/9/2022 phát động và 

triển khai Cuộc thi "Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 

phong cách Hồ Chí Minh" 

101.  

Công văn số 1752/SGDĐT-GDCTHSSV ngày 02/11/2022 phối hợp 

tuyên truyền ngoại khóa về lịch sử truyền thống dân tộc Việt Nam tại 

các trường học trong tỉnh Nam Định 

102.  
Công văn số 1762/SGDĐT-GDCTHSSV ngày 08/11/2022 tuyên truyền 

và triển khai cuộc thi "Chung tay vì ATGT năm 2022" 

103.  

Công văn số 1763/SGDĐT-GDCTHSSV ngay 08/11/2022 tổ chức triển 

khai kế hoạch phối hợp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về 

TTATGT 
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104.  
Công văn số 1785/SGDĐT-GDCTHSSV ngày 09/11/2022 về Tiêm vắc 

xin phòng COVID-19 cho học sinh trên địa bàn thành phố 

105.  

Công văn số 1799/SGDĐT-GDCTHSSV ngày 11/11/2022 Tăng cường 

công tác phổ biến kiến thức pháp luật, tuyên truyền tác hại của thuốc lá 

điện tử tại các cơ sở giáo dục 

106.  
Công văn số 1843/SGDĐT-GDCTHSSV ngày 21/11/2022 Tổ chức Hội 

thi GDQPAN học sinh THPT lần thứ I năm 2022 

107.  

Công văn số 1909/SGDĐT-GDCTHSSV ngày 01/12/2022 phát động và 

tham gia Cuộc thi ‘Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp” lần thứ 

V 

108.  
Côgn văn số 1957/SGDĐT-GDCTHSSV ngày 08/12/2022 thu thập, 

hoàn chỉnh thông tin định danh cá nhân của học sinh, giáo viên (lần 2) 

109.  

Công văn số 1967/SGDĐT-GDCTHSSV ngày 09/12/2022 Tăng cường 

công tác bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm 

tại trường học 

110.  

Công văn số 2000/SGDĐT-GDCTHSSV ngày 15/12/2022 triển khai 

chương trình giáo dục "An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ" năm 

học 2022-2023. 

111.  
Công văn số 2029/SGDĐT-GDCTHSSV ngày 20/12/2022 phát động 

Cuộc thi "Bác Hồ với Nam Định, Nam ĐỊnh với Bác Hồ" 

112.  

Công văn số 2031/SGDĐT-GDCTHSSV ngày 20/12/2022 phòng, 

chống dịch bệnh, tiêm vắc xin phòng COVID-19 và triển khai bộ tài liệu 

Hướng dẫn chăm sóc mắt và phòng chống suy giảm thị lực cho trẻ em 

mẫu giáo 

113.  

Công văn số 2032/SGDĐT-GDCTHSSV ngày 20/12/2022 Tăng cường 

bảo đảm an ninh an toàn trường học trong dịp Tết dương lịch, Tết 

Nguyên đán và Lễ hội Xuân năm 2023 

114.  

Công văn số 2047/SGDĐT-GDCTHSSV ngày 21/12/2022 triển khai 

cuộc thi "An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai" dành cho học sinh 

và giáo viên trung học năm học 2022-2023 

115.  
Công văn số 2105/SGDĐT-GDCTHSSV ngày 30/12/2022 Thực hiện 

nhiệm vụ công tác an ninh, trật tự năm 2023 

116.  

Công văn số 63/SGDĐT-GDCTHSSV ngày 12/01/2023 về việc tổ chức 

bữa ăn học đường kết hợp với tăng cường hoạt động thể lực cho học 

sinh THCS và tài liệu hướng dẫn nhân viên y tế về chăm sóc mắt và 

phòng, chống suy giảm thị lực cho trẻ em mầm non 

117.  
Công văn số 1398/SGDĐT-GDTrH ngày 06/09/2022 về Hướng dẫn 

thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2022-2023  

GDTrH 

118.  
Công văn số 702/SGDĐT-GDTrH ngày 12/5/2022 về việc triển khai 

thực hiện chương trình giáo dục trung học năm học 2022-2023 

119.  
Công văn số 870/SGDĐT-GDTrH ngày 07/6/2022 hướng dẫn triển khai 

dạy học tiếng Anh cấp THCS và THPT hệ 10 năm, năm học 2022-2023 

120.  

Công văn số 1170/SGD ĐT-GDTrH ngày 29/7/2022 về việc đánh giá 

hoạt động cụm trường THPT năm học 2021-2022, phương hướng hoạt 

động năm học 2022-2023 

121.  
Công văn số 1232/SGDĐT-GDTrH ngày 8/8/2022 về việc  hướng dẫn 

bổ sung thực hiện chương trình giáo dục trung học năm học 2022-2023  

122.  
Công văn số 1314/SGDĐT-GDTrH ngày 23/8/2022 về việc rà soát đảm 

bảo sách giáo khoa cho HS năm học 2022-2023 
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123.  

Công văn số 1392/SGDĐT-GDTrH ngày 5/9/2022 về việc Liên hệ triển 

khai Đề án tăng cường giảng dạy tiếng Anh trong các trường phổ thông 

tỉnh Nam Định giai đoạn 2021-2026 năm học 2022-2023 

124.  

Công văn số 1397/SGDĐT-GDTrH ngày 06/09/2022 về việc Hướng 

dẫn xây dựng kế hoạch dạy học môn học/hoạt động giáo dụcđối với lớp 

7 và lớp 10 Chương trình GDPT 2018 

125.  
Kế hoạch 1403/KH-SGDĐT ngày 06/9/2022 về việc tổ chức Hội thi 

Hùng biện tiếng Anh cấp tỉnh năm học 2022-2023 

126.  
Công văn số 1405/SGDĐT-GDTrH ngày 06/9/2022 về việc hướng dẫn 

thực hiện Quy định về DTHT trong nhà trường từ năm học 2022-2023 

127.  

Công văn số 1407/SGDĐT-GDTrH ngày  07/09/2022 về việc Tập huấn 

xây dựng ma trận, đặc tả bài kiểm tra định kì các môn học thuộc CT 

GDPT 2018 cấp THCS 

128.  

Công văn số 1462/SGDĐT-GDTrH ngày 16/9/2022 về việc Triển khai 

Đề án tăng cường giảng dạy tiếng Anh với GV nước ngoài năm học 

2022-2023 (đợt 1) 

129.  
Quyết định 2258/QĐ-SGD ĐT ngày 10/10/2022 về việc Kiện toàn Hội 

đồng chuyên môn giáo dục trung học năm học 2022-2023 

130.  

Công văn số 1500/SGDĐT-GDTrH ngày 23/9/2022 về việc Triển khai 

Đề án tăng cường giảng dạy tiếng Anh với GV nước ngoài năm học 

2022-2023 (đợt 2) 

131.  
Kế hoạch số 1502/KH-SGD ĐT ngày 23/9/2022 về việc tổ chức Hội thi 

giải Toán và các môn Khoa học bằng tiếng Anh năm học 2022-2023 

132.  

Kế hoạch số 1533/KH-SGDĐT ngày 29/9/2022 về việc tổ chức các kỳ 

thi khảo sát chất lượng cấp THCS, THPT, GDTX cấp THPT năm học 

2022-2023 và kỳ thi thử tốt nghiệp THPT 2023 

133.  
Công văn số 1536/SGDĐT-GDTrH ngày 30/09/2022 về nhận xét Kế 

hoạch tổ chức dạy thêm, học thêm năm học 2022-2023 

134.  

Công văn số 1563/SGDĐT-GDTrH ngày 4/10/2022 về việc Triển khai 

Đề án tăng cường giảng dạy tiếng Anh với GV nước ngoài năm học 

2022-2023 (đợt 3) 

135.  

Kế hoạch số 1609/SGDĐT-GDTrH  ngày 12/10/2022 về  hướng dẫn 

triển khai hoạt động NCKH, tổ chức Ngày hội STEM và Cuộc thi 

KHKT cấp tỉnh dành cho HS trung học năm học 2022-2023 

136.  
Kế hoạch số 1601/KH-SGDĐT ngày 12/10/2022 về Tổ chức tập huấn 

dạy học theo chuẩn quốc tế IELTS và tổ chức Ngày hội IELTS 

137.  

Công văn số 1675/SGDĐT-GDTrH ngày 24/10/2022 về việc Triển khai 

Đề án tăng cường giảng dạy tiếng Anh với GV nước ngoài năm học 

2022-2023 (đợt 4) 

138.  
Kế hoạch số 1696/KH-SGDĐT ngày 25/10/2022 về việc tổ chức dạy 

học kết nối năm học 2022-2023 

139.  
Công văn số 1710/SGDĐT-GDTrH ngày 27/10/2022 về Kế hoạch giáo 

dục của nhà trường năm học 2022-2023 

140.  

Công văn số 1723/SGDĐT-GDTrH ngày 31/10/2022 về việc Triển khai 

Đề án tăng cường giảng dạy tiếng Anh với GV nước ngoài năm học 

2022-2023 (đợt 5) 

141.  
Công văn số 1861/SGDĐT-GDTrH ngày 23/11/2022 Triển khai thực 

hiện Nội dung giáo dục của địa phương năm học 2022-2023 
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142.  
Công văn số 1587/SGDĐT-GDTrH ngày 07/10/2022 Tổ chức Hội thảo 

thực hiện Chương trình GDPT 2018 đối với lớp 7 và lớp 10 

143.  
Công văn số 1767/SGDĐT-GDTrH ngày 04/11/2022 Tổ chức góp ý các 

bản mẫu SGK lớp 8 

144.  
Công văn số 1902/SGDĐT-GDTrH ngày 30/11/2022 Tổ chức góp ý các 

bản mẫu SGK lớp 11 

145.  

Công văn số 1853/TB-SGDĐT ngày 23/11/2022 Thông báo  kết quả 

thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học phòng GDĐT Mỹ Lộc đầu năm 

học 2022-2023 

146.  

Công văn số 1859/TB-SGDĐT ngày 23/11/2022 Thông báo kết quả 

thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học các trường THPT đầu năm học 

2022-2023 

147.  
Công văn số 1862/SGDĐT-GDTrH ngày 23/11/2022 triển khai biên 

soạn, sử dụng tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Nam Định 

148.  
Công văn số 1875/SGDĐT-GDTrH ngày 24/11/2022 tham gia sân chơi 

Violympic cho học sinh phổ thông 

149.  

Kế hoạch 1886/KH-SGDĐT ngày 28/11/2022 tiến hành kiểm tra công 

tác quản lý, chỉ đạo, tổ chức triển khai Đề án tăng cường giảng dạy tiếng 

Anh trong các trường phổ thông năm học 2022-2023 

150.  

Công văn số 2040/SGDĐT-GDTrH ngày 20/12/2022 Triển khai Tài liệu 

hướng dẫn giáo dục lồng ghép phòng, chống tác hại của thuốc lá và 

Chăm sóc mắt, phòng chống mù loà trong bài giảng môn học,hoạt động 

giáo dục cấp THCS 

151.  

Công văn số 2090/SGDĐT-GDTrH ngày 30/12/2022 hướng dẫn tổ chức 

hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp và chuyển đổi môn học lựa chọn, 

cụm chuyên đề học tập trong chương trình GDPT 2018 đối với giáo dục 

phổ thông và GDTX 

152.  
Công văn số 10/SGDĐT-GDTrH ngày 04/01/2023 Triển khai dạy, học 

tiếng Anh theo phần mềm có bản quyền năm học 2022-202 

153.  

Công văn số 20/SGDĐT-GDTrH ngày 05/01/2023 Hướng dẫn tổ chức 

cuộc thi IOE cấp Huyện đối với khối THCS, cấp Trường đối với khối 

THPT năm học 2022-2023 

154.  
Báo cáo số 1511/BC-SGDĐT ngày 26/9/2022 về việc Tổng kết năm học 

2021-2022; phương hướng, nhiệm vụ năm học 2022-2023 đối với công 

tác và quản lý chất lượng giáo dục 

QLCLGD 

155.  Công văn số 1639/SGDĐT-QLCLGD ngày 14/10/2022 về việc hướng 

dẫn thực hiện nhiệm vụ QLCLGD năm học 2022-2023 

156.  
Công văn số 1305/SGDĐT-QLCLGD ngày 19/8/2022 về việc hướng 

dẫn kỳ thi học sinh giỏi tỉnh chọn đội tuyển dự thi học sinh giỏi quốc 

gia năm học 2022-2023 

157.  
Quyết định 2147/QĐ-SGDĐT ngày 5/9/2022 về việc thành lập Hội 

đồng coi thi kỳ thi chọn học sinh giỏi thành lập đội tuyển dự thi học sinh 

giỏi quốc gia năm học 2022-2023 

158.  Công văn số 1455/SGDĐT-QLCLGD ngày 16/9/2022 về việc rà soát 

công tác Kiểm định chất lượng năm học 2022-2023 

159.  
Công văn số 1465/SGDĐT-QLCLGD ngày 19/9/2022 về việc thông 

báo thành lập các đội tuyển và tổ chức ôn tập cho học sinh HSG tỉnh dự 

thi HSG cấp quốc gia năm học 2022-2023 
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160.  
Quyết định số 2199/QĐ-SGDĐT ngày 26/9/2022 về việc công nhận kết 

quả thi và giải cá nhân trong kỳ thi học sinh giỏi tỉnh chọn đội tuyển dự 

thi học sinh giỏi quốc gia năm học 2022-2023 

161.  Công văn số 1489/SGDĐT-QLCLGD ngày 22/9/2022 về việc báo cáo 

số liệu đăng ký dự thi nghề phổ thông năm 2022 

162.  Công văn 1638/SGDĐT-QLCLGD ngày 14/10/2022 về việc tổ chức thi 

Nghề phổ thông năm 2022 

163.  
Hướng dẫn số 1690/SGDĐT-QLCLGD ngày 24/10/2022 về việc hướng 

dẫn chuẩn bị dụng cụ, phôi liệu phần thi thực hành Kỳ thi NPT năm 

2022 

164.  Công văn Số 1994/SGDĐT-QLCL ngày 15/12/2022 hướng dẫn thực 

hiện KĐCLGD đối với trung tâm GDTX và trung tâm GDNN-GDTX 

165.  Kế hoạch số 2084/KH-SGDĐT ngày 29/12/2022 tổ chức kỳ thi chọn 

học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2022-2023 
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